
Đã bố trí năm 
2026 thuộc kế 

hoạch trung hạn 
2026 - 2030

Kế hoạch trung 
hạn 2026 - 2030 

còn lại

Kế hoạch chờ 
phân bổ

Tổng số 55.267 30.088 25.179 0

3
Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu ngân 
sách xã (vốn xây dựng cơ bản tập trung)

24.583 4.670 19.913 Phụ biểu 03

2
Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho 
ngân sách xã thực hiện các dự án đường 
GTNT

22.568 22.568 0 Phụ biểu 02

1 Vốn ngân sách xã (thu từ sử dụng đất) 8.115 2.850 5.265 Phụ biểu 01

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 - XÃ LÙNG PHÌNH

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày  06/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn
Kế hoạch trung 
hạn 2026-2030 

Phương án phân bổ Ghi chú



TỔNG CỘNG 20.001 2.549 1.155 8.115 2.850 5.265

A
Các danh mục từ giai đoạn 2021 - 2025 
chuyển sang

5.238 1.488 1.155 2.072 1.807 265

I Công trình QT 238 238 170 822 822 0

1
(Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã 
Lùng Phình: 

xã Lùng Phình 22-25
 824/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
5.577 459 459 459 459 Phòng Kinh tế

2
(Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, 
xã Lùng Phình

xã Lùng Phình 22-25
 823/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 
7.856 294 294 294 294 Phòng Kinh tế

3
Đường trục thôn vào các hộ phía sau 
UBND xã Lùng Phình

xã Lùng Phình 25-26
 472 QĐ-UBND ngày 

04/11/2025 
238 238 170 68 68

Văn phòng 
HĐND&UBND

4
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà

xã Lùng Phình 2024
 464/QĐ-UBND ngày 

16/04/2024 
372 372 150 0 Phòng Kinh tế

5
Quy hoạch chung xây dựng xã Lùng 
Phình, huyện Bắc Hà 

xã Lùng Phình 2021
 391/QĐ-UBND ngày 

27/9/2021 
516 516 300 0 Phòng Kinh tế

6

Đường nội đồng thôn Nàng Cảng 2, 
Lùng Sán xã Lùng Thẩn, xã Lùng 
Thẩn

xã Lùng Phình 22-25
 66/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 
618 618 0,6 1 0,6 Phòng Kinh tế

7
Đường vào thôn Sảng Chải (Lử 
Thẩn), xã Lùng Thẩn

xã Lùng Phình 22-25
 68/QĐ-UBND ngày 

19/7/2022 
831 831 0,5 1 0,5 Phòng Kinh tế

II Công trình HT 0 0 0 0 0 0

III Công trình chuyển tiếp 5.000 1.250 985 1.250 985 265

1
Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình,
huyện Bắc hà

xã Lùng Phình 24-26
 166 QĐ-UBND ngày 

31/7/2024 
5.000 1.250 985 1.250 985 265

Văn phòng 
HĐND&UBND

B
Các danh mục KCM giai đoạn 2026 - 
2030

9.763 1.061 0 1.043 1.043 0

I Đường giao thông 9.763 1.061 0 1.043 1.043 0

1 Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân xã Lùng Phình 2026
 Số 08/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
938 123 123 123 Phòng Kinh tế

2
Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn 
Lử Thẩn

xã Lùng Phình 2026
 Số 09/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
857 77 77 77 Phòng Kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian 
KC-HT

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030

Tổng số

Kế hoạch 2026 
đã giao thuộc kế 
hoạch trung hạn 

2026 - 2030

Kế hoạch 
2026 - 2030 

còn lại

Số QĐ, ngày, 
tháng, năm (ghi 
rõ số QĐ Quyết 

toán nếu có)

PHỤ BIỂU 01: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH XÃ (THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT) GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số

Lũy kế vốn 
đã bố trí 
đến hết 

năm 2025

TT Danh mục công trình 

Tổng mức đầu tư công 
trình

Trong đó: 
NS xã

Địa điểm

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày  06/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình)



Thời gian 
KC-HT

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030

Tổng số

Kế hoạch 2026 
đã giao thuộc kế 
hoạch trung hạn 

2026 - 2030

Kế hoạch 
2026 - 2030 

còn lại

Số QĐ, ngày, 
tháng, năm (ghi 
rõ số QĐ Quyết 

toán nếu có)

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số

Lũy kế vốn 
đã bố trí 
đến hết 

năm 2025

TT Danh mục công trình 

Tổng mức đầu tư công 
trình

Trong đó: 
NS xã

Địa điểm

3
Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn 
Tả Chải

xã Lùng Phình 2026
 Số 10/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
1.181 146 73 73 Phòng Kinh tế

4 Đường QL 4 đi Seng Sui xã Lùng Phình 2026
 Số 11/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
399 48 48 48 Phòng Kinh tế

5
Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu 
sản xuất

xã Lùng Phình 2026
 Số 12/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
840 67 67 67 Phòng Kinh tế

6
Đường tự hộ ông  Ly Seo Tà đi trạm 
nước thôn Dì Thào Ván

xã Lùng Phình 2026
 Số 13/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
2.045 241 121 121 Phòng Kinh tế

7
Đường vào nhà văn hóa thôn Lao 
Chả Phà Hai Tủng

xã Lùng Phình 2026
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
122 22 0 22 22 Phòng Kinh tế

8
Đường từ thôn Chín Chư Phìn đi 
thôn Lử Thẩn

xã Lùng Phình 26-27
 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
3.381 337 212 212 Phòng Kinh tế

9

San tạo mặt bằng Thôn Lử Thẩn, xã 
Lùng Phình, tỉnh Lào Cai ( Dọc QL4, 
từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà 
Ông Sùng Seo Phổng)

xã Lùng Phình 2026
 Số 06/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
300 300 300 300 Phòng Kinh tế

C Chờ phân bổ 5.000 5.000



TỔNG CỘNG 45000 47.094 31.681 23.242 0 22.568 22.568 0

I ĐỢT I NĂM 2026 9.763 7.590 0 6.400 6.400 0

1 Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân  Xã Lùng Phình 2026
 Số 08/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
938 686 816 816 Phòng Kinh tế

2
Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn 
Lử Thẩn

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 09/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
857 674 558 558 Phòng Kinh tế

3
Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn 
Tả Chải

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 10/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
1.181 919 793 793 Phòng Kinh tế

Đường QL 4 đi Seng Sui  Xã Lùng Phình 2026
 Số 11/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
399 300 475 475 Phòng Kinh tế

4
Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản 
xuất

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 12/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
840 684 800 800 Phòng Kinh tế

5
Đường tự hộ ông  Ly Seo Tà đi trạm 
nước thôn Dì Thào Ván

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 13/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
2.045 1.613 1.033 1.033 Phòng Kinh tế

6
Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chả 
Phà Hai Tủng

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
122 91 292 292 Phòng Kinh tế

7
Đường từ thôn Chín Chư Phìn đi thôn 
Lử Thẩn

 Xã Lùng Phình 26-27
 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
3.381 2.623 1.633 1.633 Phòng Kinh tế

8 ĐỢT 2 NĂM 2026 21.918 15.652 0 16.168 16.168

9  Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã 
Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 72/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2026 
4.214 2.603 2.603 2.603 Phòng Kinh tế

10
Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, 
xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 73/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
4.077 2.762 2.762 2.762 Phòng Kinh tế

11
Đường TL159 - Trường TH Pả Chư 
Tỷ, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 74/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
2.034 1.521 1.521 1.521 Phòng Kinh tế

12
Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng 
Phình.

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 75/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
1.245 1.046 1.046 1.046 Phòng Kinh tế

13
Đường giao thông khu vực chợ Văn 
hóa, xã Lùng Phình.

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 76/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
639 550 550 550 Phòng Kinh tế

14
Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản 
xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 77/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
2.461 1.863 1.863 1.863 Phòng Kinh tế

15
Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma 
Xín Dùng, xã Lùng Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 78/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
3.455 2.574 2.574 2.574 Phòng Kinh tế

Kế hoạch 2026 - 
2030 còn lại

Tổng mức đầu tư công trình

Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 

năm 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030

PHỤ BIỂU 02: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày  06/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục công trình Địa điểm
Thời gian KC-

HT

Số QĐ, ngày, 
tháng, năm (ghi rõ 
số QĐ Quyết toán 

nếu có)

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số
Trong đó: NS xã 
(tỉnh bổ sung có 

mục tiêu)
Tổng số

Kế hoạch 2026 
đã giao thuộc kế 
hoạch trung hạn 

2026 - 2030



Kế hoạch 2026 - 
2030 còn lại

Tổng mức đầu tư công trình

Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 

năm 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030

TT Danh mục công trình Địa điểm
Thời gian KC-

HT

Số QĐ, ngày, 
tháng, năm (ghi rõ 
số QĐ Quyết toán 

nếu có)

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số
Trong đó: NS xã 
(tỉnh bổ sung có 

mục tiêu)
Tổng số

Kế hoạch 2026 
đã giao thuộc kế 
hoạch trung hạn 

2026 - 2030

16
Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng 
Phình

 Xã Lùng Phình 2026
 Số 79/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 
3.793 2.733 2.733 2.733 Phòng Kinh tế

17 Giá trị chưa phân bổ đợt này 516 516



TỔNG CỘNG 4.850 4.850 0 24.583 4.670 19.913

Các danh mục KCM giai đoạn 2026 - 2030 4.850 4.850 0 24.583 4.670 19.913

1
Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van 
Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm 
y tế xã

Xã Lùng Phình 2026
 Số 05/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
700 700 0 674 674

2

Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu 
Thí Ngài (cũ) thành điểm trường chính 
Mầm Non Lùng Phình

Xã Lùng Phình 2026 - 2027
 Số 14/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
2.000 2.000 0 1.926 1.926

3
Cải tạo khuân viên Đảng ủy, UBND xã 
Lùng Phình

Xã Lùng Phình 2026
 Số 15/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2026 
350 350 0 337 337

4
Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly 
Seo Tà, thôn Dì Thào Ván

Xã Lùng Phình 2026
 Số 33/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
800 800 0 770 770

5
Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) 
thành nhà bán trú Trường PTDTBT 
Tiểu học Lùng Phình

Xã Lùng Phình 2026
 Số 34/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2026 
1.000 1.000 0 963 963

Kế hoạch 2026 - 
2030 còn lại

Tổng mức đầu tư công trình

Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 

năm 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026- 2030

PHỤ BIỂU 03: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH XÃ (TỪ NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG) GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày  06/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục công trình Địa điểm
Thời gian KC-

HT

Số QĐ, ngày, 
tháng, năm (ghi rõ 
số QĐ Quyết toán 

nếu có)

Ghi chú

Tổng số
Trong đó: NS 

xã (tỉnh bổ sung 
có mục tiêu)

Tổng số

Kế hoạch 2026 đã 
giao thuộc kế 

hoạch trung hạn 
2026 - 2030
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